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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3628/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4343/TTr-SNV ngày 01 
tháng 10 năm 2021. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 25 thủ tục hành chính về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vụ gồm 09 thủ tục hành chính thay thế và 16 thủ tục hành chính bãi bỏ do được 
thay thế. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/ 
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portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ • • • 1 •/ 1 • •• 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 
Thủ tục cấp 
giấy phép 
thành lập và 
công nhận điều 
lệ quỹ 

40 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 

1. Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; 
thực hiện quy trình lấy ý kiến 
các cơ quan có liên quan; 
tổng hợp các ý kiến góp ý; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình theo ý kiến góp ý (nếu 
có); trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh sau khi tổng hợp đầy 
đủ hồ sơ theo quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

do. 
2. Thành phần hồ sơ (khoản 
2 Điều 15 Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP, khoản 2 
Điều 13 Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP): 
- Đơn đề nghị thành lập 
quỹ (theo mẫu); 
- Dự thảo điều lệ quỹ; 
- Bản cam kết đóng góp tài 
sản thành lập quỹ của các 
sáng lập viên; 
- Tài liệu chứng minh tài sản 
đóng góp để thành lập quỹ; 
- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch 
tư pháp của các thành viên 
ban sáng lập quỹ, sáng lập 
viên thành lập quỹ, nếu thành 
viên ban sáng lập quỹ và 
sáng lập viên thành lập quỹ 
thuộc diện quản lý của cơ 
quan có thẩm quyền thì phải 
được sự đồng ý bằng văn bản 
của cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định về phân cấp 
quản lý cán bộ; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Văn bản bầu các chức danh 
sáng lập quỹ; văn bản xác 
nhận trụ sở; 
- Bản sao di chúc có chứng 
thực; Hợp đồng ủy quyền có 
công chứng (đối với quỹ 
được thành lập theo di chúc 
hoặc hiên, tặng tài sản). 

2 Thủ tục công 
nhận quỹ đủ 
điều kiện hoạt 
động và công 
nhận thành 
viên Hội đồng 
quản lý quỹ 

30 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bên 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyêt định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 

Bước 3 và Bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiêp nhận hồ sơ; 
tiên hành thẩm định hồ sơ; 
thực hiện quy trình lấy ý kiên 
các cơ quan có liên quan; 
tổng hợp các ý kiên góp ý; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình theo ý kiên góp ý (nêu 
có); trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh sau khi tổng hợp đầy 
đủ hồ sơ theo quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyêt. Trường hợp 
không đồng ý phải có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

3 Thủ tục công 
nhận thay đổi, 
bổ sung thành 
viên Hội đồng 
quản lý quỹ 

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình (nếu có); trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sau khi 
tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo 
quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 

4 Thủ tục thay 
đổi giấy phép 
thành lập và 
công nhận điều 

30 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 

Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lệ (sửa đổi, bổ 
sung) quỹ 

sơ hợp lệ. 86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định so 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

thực hiện quy trình lấy ý kiến 
các cơ quan có liên quan; 
tổng hợp các ý kiến góp ý; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình theo ý kiến góp ý (nếu 
có); trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh sau khi tổng hợp đầy 
đủ hồ sơ theo quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 

5 Thủ tục cấp lại 
giấy phép 
thành lập và 
công nhận điều 
lệ quỹ 

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 

Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình (nếu có); trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sau khi 
tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo 
quy định. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định so 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

- Uy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 

6 Thủ tục cho 
phép quỹ hoạt 
động trở lại sau 
khi bị đình chỉ 
có thời hạn 
hoạt động 

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 

Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình (nếu có); trình Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh sau khi 
tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo 
quy định. 
- Uy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

7 Thủ tục hợp 
nhất, sáp nhập, 
chia, tách, mở 
rộng phạm vi 
hoạt động quỹ. 

30 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bên 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyêt định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

1. Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiêp nhận hồ sơ; 
tiên hành thẩm định hồ sơ; 
thực hiện quy trình lấy ý kiên 
các cơ quan có liên quan; 
tổng hợp các ý kiên góp ý; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình theo ý kiên góp ý (nêu 
có); trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh sau khi tổng hợp đầy 
đủ hồ sơ theo quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyêt định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
- Hợp nhất, sáp nhập, chia, 
tách quỹ (khoản 3 Điều 39 
Nghị định số 93/2019/NĐ-
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

CP): 
+ Đơn đề nghị hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách quỹ, trong 
đó nêu rõ lý do và tên gọi 
mới của quỹ; 
+ Dự thảo điều lệ quỹ; 
+ Nghị quyết của Hội đồng 
quản lý quỹ về việc hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách quỹ; ý 
kiến đồng ý bằng văn bản 
của sáng lập viên hoặc người 
đại diện hợp pháp của sáng 
lập viên (nếu có); 
+ Dự kiến nhân sự Hội đồng 
quản lý quỹ; 
+ Phương án giải quyết tài 
sản, tài chính, lao động khi 
hợp nhất, sáp nhập, chia, tách 
quỹ. 
- Mở rộng phạm vi hoạt động 
quỹ (khoản 1 Điều 21 Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP): 
+ Đơn đề nghị mở rộng 
phạm vi hoạt động; 
+ Dự thảo điều lệ quỹ; 

Ó 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ>> 
9 
+ 
00 

ƠQ 

5 

o 2 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

+ Bản cam kết đóng góp tài 
sản thành lập quỹ của các 
sáng lập viên, tài liệu chứng 
minh tài sản đóng góp để 
thành lập quỹ. 

8 Thủ tục đổi tên 
quỹ 

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định 93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình (nếu có); trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sau khi 
tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo 
quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

9 Thủ tục tự giải 
thể quỹ 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
kết thúc 
thời hạn 
ghi trong 
thông báo 
thanh toán 
nợ và thanh 
lý tài sản, 
tài chính 
của quỹ khi 
quỹ tự giải 
thể mà 
không có 
đơn khiếu 
nại. 

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả Sở 
Nội vụ (số 
86B, Lê 
Thánh Tôn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 
25/11/2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BNV ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-
BNV ngày 21/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

Bước 3 và bước 4 Trình tự 
thực hiện như sau: 
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ; 
tiến hành thẩm định hồ sơ; đề 
nghị công dân, tổ chức bổ 
sung thêm hồ sơ hoặc giải 
trình (nếu có); trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sau khi 
tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo 
quy định. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. Trường 
hợp không đồng ý phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ 
•  •  •  1  • /  1  •  • •  

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ 

1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và 
công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong 
phạm vi thành phố/quỹ có tổ chức, cá 
nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập, hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 
quỹ) 

2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện 
hoạt động và công nhận thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ hoạt động trong 
phạm vi thành phố/quỹ có tổ chức, cá 
nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập, hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 
nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ) 

3 Thủ tục công nhận thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ hoạt động trong 
phạm vi thành phố/quỹ có tổ chức, cá 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 
nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập, hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn trường 
hợp có bổ sung, thay đổi thành viên. 

quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyêt định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thê bởi Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ) 

4 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách 
quỹ hoạt động trong phạm vi thành 
phố/quỹ có tổ chức, cá nhân nước 
ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt 
động trong phạm vi quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyêt định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thê bởi Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi 
hoạt động quỹ) 

5 Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong 
phạm vi thành phố/quỹ có tổ chức, cá 
nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập, hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyêt định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục đổi tên quỹ) 

6 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập 
và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ 
sung) quỹ hoạt động trong phạm vi 
thành phố/quỹ có tổ chức, cá nhân 
nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều 
lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ) 

7 Thủ tục cấp lại giây phép thành lập và 
công nhận Điều lệ quỹ hoạt động trong 
phạm vi thành phố/quỹ có tổ chức, cá 
nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập, hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều 
lệ quỹ) 

8 Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong 
phạm vi thành phố/quỹ có tổ chức, cá 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 
nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập, hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-
CP thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục tự giải thể quỹ) 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ 

1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập 
quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt 
động trong phạm vi quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ) 

2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều 
kiện hoạt động và công nhận 
thành viên Hội đồng quản lý 
quỹhoạt động trong phạm vi quận 
- huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 



STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 
nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ) 

3 Thủ tục công nhận thành viên Hội 
đồng quản lý quỹhoạt động trong 
phạm vi quận - huyện, phường -
xã, thị trấntrường hợp có bổ sung, 
thay đổi thành viên. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng 
quản lý quỹ) 

4 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, 
tách quỹ hoạt động trong phạm vi 
quận - huyện, phường - xã, thị 
trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 
hoạt động quỹ) 

5 Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động 
trong phạm vi quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyêt định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thê bởi Thủ tục đổi tên quỹ) 

6 Thủ tục thay đổi giấy phép thành 
lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, 
bổ sung) Quỹ hoạt động trong 
phạm vi quận - huyện, phường -
xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyêt định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thê bởi Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 
(sửa đổi, bổ sung) quỹ) 

7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành 
lập và công nhận Điều lệ Quỹ 
hoạt động trong phạm vi quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 
quỹ) 

8 Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động 
trong phạm vi quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
(Được thay thế bởi Thủ tục tự giải thể quỹ) 
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